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- Hạt nhân của nguyên tử được kí hiệu: A
Z X   

  Hạt nhân gồm Z proton và (A – Z) neutron. 

Trong đó: 

 + A: Số khối (số nucleon). 

 + Z: Số thứ tự trong bảng HTTH 

 + 
271,67.10p nm m kg−   

 + proton có điện tích 191,6.10 C− , neutron không mang điện. 

- Đơn vị khối lượng nguyên tử: amu 

1amu = 
12C

1
m

12
; 271 1,66054.10amu kg−   

 

Bán kính hạt nhân: 
1

15 3R = 1,2.10 A−  (m) 

Trong đó A là số khối (số nucleon) của hạt nhân. 

 

- Cùng số proton, khác nhau số nơtron, tức là cùng số Z, khác A. 

- Có hai loại đồng vị: bền và phóng xạ (không bền). 

- Các đồng vị có cùng tính chất hóa học, khác nhau tính chất vật lí. 

* Lưu ý:  Bài tập tính phần trăm đồng vị phóng xạ. 

 

BÀI GIẢNG: CẤU TRÚC HẠT NHÂN 

CHUYÊN ĐỀ: VẬT LÍ HẠT NHÂN 

MÔN: VẬT LÍ 12 

GIÁO VIÊN: PHẠM QUỐC TOẢN 

✓ Nắm được kí hiệu hạt nhân; xác định được số nucleon, số proton và số neutron. 

✓ Xác định được bán kính hạt nhân. 

✓ Nắm được hiện tượng tán xạ hạt alpha. 

        MỤC TIÊU 

KIẾN THỨC CƠ BẢN 

1 Nucleon, kí hiệu hạt nhân 

2 Bán kính hạt nhân 

3 Đồng vị 

4 Tán xạ hạt alpha 
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- Trong thí nghiệm, Rutherford sử dụng chùm hạt alpha mang điện tích dương (kí hiệu  , chính là hạt nhân 

nguyên tử He). Chùm hạt này được phát ra từ nguồn R bắn vào lá vàng D rất mỏng, được đặt trong hộp chân 

không G. Để phát hiện các hạt alpha sau khi đi qua lá vàng, ông dùng kính hiển vi M để quan sát các đốm 

sáng phát ra khi các hạt này đập vào kính S có phủ chất huỳnh quang. 

 

- Khi di chuyển kính hiển vi từ vị trí (1) đến vị trí (2), tần suất đốm sáng xuất hiện trên màn S giảm đi rất 

nhanh. Tại vị trí (2) vẫn thấy xuất hiện các đốm sáng nhưng tần suất ít hơn so với tại vị trí (1) cỡ 
410  lần.  

 

- Hiện tượng lệch hướng chuyển động của hạt alpha khi đến gần hạt nhân vàng gọi là hiện tượng tán xạ hạt 

alpha. 

 

Hình 21.2. Bố trí thí nghiệm tán xạ hạt alpha 

a) Hình vẽ phối cảnh b) Hình vẽ mặt cắt 

Hình 21.3. Minh họa kết quả thí 

nghiệm tán xạ hạt alpha 

Hình 21.4. Hiện tượng tán xạ hạt alpha 

5 Kích cỡ một số hạt vi mô 
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Câu 1. Hạt nhân nguyên tử gồm 

 A. electron và proton. B. neutron và proton. C. neutron và electron.  D. electron và pozitron. 

Câu 2. Các nguyên tử là nguyên tử đồng vị khi hạt nhân của chúng nó 

 A. cùng số proton.      B. cùng số neutron. C. cùng số neutron.  D. cùng khối lượng. 

Câu 3. Hạt nhân 31

15P   có 

 A. 31 proton và 15 neutron.    B. 16 proton và 15 neutron. 

 C. 15 proton và 16 neutron.   D. 31 neutron và 15 proton. 

Câu 4. Có 22 neutron trong đồng vị 42Ca. Số proton trong đồng vị 40Ca là 

 A. 28 B. 26.        C. 24.    D. 20. 

Câu 5. Cho số Avogadro 23  6,02.10AN = mol-1. Số neutron có trong 3,5g 14

6C  có giá trị bằng 

 A. 3,01.1023.           B. 6,02.1023.                   C. 9,03.1023.                    D. 12,04.1023. 

Câu 6. Các câu dưới đây là đúng hay sai? 

a) Hạt nhân mang điện tích dương, có khối lượng gần bằng khối lượng nguyên tử chứa nó nhưng kích thước 

nhỏ hơn kích thước nguyên tử cỡ 104 lần. 

b) Hạt nhân mang điện tích dương, có khối lượng nhỏ hơn khối lượng nguyên tử chứa nó rất nhiều và kích 

thước nhỏ hơn kích thước nguyên tử cỡ 103 lần. 

c) Đơn vị khối lượng nguyên tử kí hiệu là amu; 1amu có giá trị bằng 
1

12
 khối lượng nguyên tử của đồng vị 

12

6C ; 
271 1,66054.10 .amu kg−   

d) Hạt nhân nguyên tử được tạo thành bởi các nucleon và electron. 

e) Hạt nhân nguyên tử được tạo thành bởi các hạt nucleon. 

g) Có hai loại nucleon là proton mang điện tích +1e và neutron trung hòa về điện. Các nucleon có khối lượng 

xấp xỉ 1amu. 

h) Kí hiệu hạt nhân A

Z X , trong đó X, A, Z lần lượt là kí hiệu hóa học nguyên tố, số khối và số hiệu nguyên 

tử. 

Tinh thể  

  

Phân tử  

  

Nguyên tử  

  

Hạt nhân 

  

Proton 

  

Electron  

  

ĐỀ BÀI 
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k) Các nucleon nằm sát nhau và không chồng lấn vào nhau. Có thể coi hạt nhân nguyên tử như một quả cầu 

bán kính R; R phụ thuộc vào tổng số nucleon A theo công thức gần đúng: ( )
1

3151,2.10 ..R A m−=   

Câu 7. Nguyên tố Lithium có hai đồng vị bền là: 

• 6

3Li  có khối lượng nguyên tử là 6,01512u và chiếm 7,59% Lithium trong tự nhiên. 

• 7

3Li  có khối lượng nguyên tử là 7,01600u và chiếm 92,41% Lithium trong tự nhiên. 

Tính khối lượng nguyên tử trung bình của nguyên tố Lithium (kết quả lấy đến hai chữ số sau dấu phẩy thập  

phân). 

Câu 8. Titanium là vật liệu “nhẹ”, bền, cứng, chịu nhiệt tốt và khó bị oxy hoá. Do đó titanium được sử dụng 

nhiều trong ngành công nghiệp hàng không - vũ trụ. 

a) Xác định số electron, số proton và số neutron trong nguyên tử Titanium 48

22Ti . 

b) Xác định điện tích của hạt nhân 48

22Ti . 

Câu 9. Xác định giá trị gần đúng bán kính của hạt nhân 238

92 U . Hạt nhân 238

92 U  có thể tích lớn gấp thể tích của 

hạt nhân 4

2He  khoảng mấy lần? 

Câu 10. Người ta gọi khối lượng nguyên tử của một nguyên tố hoá học là khối lượng trung bình của một 

nguyên tử chất đó (tính theo đơn vị amu). Vì trong một khối chất hoá học trong thiên nhiên bao giờ cũng 

chứa một số đồng vị của chất đó với những tỉ lệ xác định, nên khối lượng nguyên tử của một nguyên tố hoá 

học không bao giờ là một số nguyên, trong khi đó số A của một hạt nhân bao giờ cũng là một số nguyên. 

Neon thiên nhiên có ba thành phần là 20

10 Ne ; 21

10 Ne  và 22

10 Ne ; trong đó thành phần 21

10 Ne  chỉ chiếm 0,26%, 

còn lại chủ yếu là hai thành phần kia. Khối lượng nguyên tử của Neon là 20,179 amu. Tính tỉ lệ phần trăm 

của các thành phần 20

10 Ne  và 22

10 Ne . 

 

Câu 1. Hạt nhân nguyên tử gồm 

 A. electron và proton. B. neutron và proton. C. neutron và electron.  D. electron và pozitron. 

Cách giải: 

Hạt nhân nguyên tử gồm neutron và proton. 

Chọn B. 

Câu 2. Các nguyên tử là nguyên tử đồng vị khi hạt nhân của chúng nó 

 A. cùng số proton.      B. cùng số neutron. C. cùng số neutron.  D. cùng khối lượng. 

Cách giải: 

Các nguyên tử là nguyên tử đồng vị khi hạt nhân của chúng cùng số proton. 

Chọn A. 

HƯỚNG DẪN GIẢI 
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Câu 3. Hạt nhân 31

15P   có 

 A. 31 proton và 15 neutron.    B. 16 proton và 15 neutron. 

 C. 15 proton và 16 neutron.   D. 31 neutron và 15 proton. 

Cách giải: 

Hạt nhân 31

15P  có: 
15

31 15 16

Z

N

=


= − =
  

  Hạt nhân 31

15P  có 15 proton và 16 neutron. 

Chọn C. 

Câu 4. Có 22 neutron trong đồng vị 42Ca. Số proton trong đồng vị 40Ca là 

 A. 28 B. 26.        C. 24.    D. 20. 

Cách giải: 

Đồng vị 42Ca có: 
22

42 22 20

N

Z

=


= − =
  

Số proton của các đồng vị là như nhau   đồng vị 40Ca có 20 proton. 

Chọn D. 

Câu 5. Cho số Avogadro 23  6,02.10AN = mol-1. Số neutron có trong 3,5g 14

6C  có giá trị bằng 

 A. 3,01.1023.           B. 6,02.1023.                   C. 9,03.1023.                    D. 12,04.1023. 

Cách giải: 

Một hạt nhân 14

6C  có 14 6 8− =  neutron. 

Số mol: ( )
3,5

0,25
14

m
n mol

A
= = =   

Số hạt nhân 14

6C  có trong 3,5g 14

6C  là:  

23 23. 0,25.6,02.10 1,505.10AN n N= = =  (hạt nhân) 

  Số neutron có trong 3,5g 14

6C  có giá trị bằng: 

23 23

3,5 .8 1,505.10 .8 12,04.10N N= = =  (neutron) 

Chọn D. 

Câu 6. Các câu dưới đây là đúng hay sai? 

a) Hạt nhân mang điện tích dương, có khối lượng gần bằng khối lượng nguyên tử chứa nó nhưng kích thước 

nhỏ hơn kích thước nguyên tử cỡ 104 lần. 

b) Hạt nhân mang điện tích dương, có khối lượng nhỏ hơn khối lượng nguyên tử chứa nó rất nhiều và kích 

thước nhỏ hơn kích thước nguyên tử cỡ 103 lần. 
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c) Đơn vị khối lượng nguyên tử kí hiệu là amu; 1amu có giá trị bằng 
1

12
 khối lượng nguyên tử của đồng vị 

12

6C ; 271 1,66054.10 .amu kg−   

d) Hạt nhân nguyên tử được tạo thành bởi các nucleon và electron. 

e) Hạt nhân nguyên tử được tạo thành bởi các hạt nucleon. 

g) Có hai loại nucleon là proton mang điện tích +1e và neutron trung hòa về điện. Các nucleon có khối lượng 

xấp xỉ 1amu. 

h) Kí hiệu hạt nhân A

Z X , trong đó X, A, Z lần lượt là kí hiệu hóa học nguyên tố, số khối và số hiệu nguyên 

tử. 

k) Các nucleon nằm sát nhau và không chồng lấn vào nhau. Có thể coi hạt nhân nguyên tử như một quả cầu 

bán kính R; R phụ thuộc vào tổng số nucleon A theo công thức gần đúng: ( )
1

3151,2.10 ..R A m−=   

Cách giải: 

a) Phát biểu a đúng. 

b) Phát biểu b sai. 

Hạt nhân mang điện tích dương, có khối lượng gần bằng khối lượng nguyên tử chứa nó. 

c) Phát biểu c đúng. 

d) Phát biểu d sai. 

Hạt nhân nguyên tử được tạo thành bởi các nucleon. Các nucleon bao gồm hai loại hạt là proton và neutron. 

e) Phát biểu e đúng. 

g) Phát biểu g đúng. 

h) Phát biểu h đúng. 

k) Phát biểu k đúng.  

Vậy: a – Đ; b – S; c – Đ; d – S; e – Đ; g – Đ; h – Đ; k – Đ. 

Câu 7. Nguyên tố Lithium có hai đồng vị bền là: 

• 6

3Li  có khối lượng nguyên tử là 6,01512amu và chiếm 7,59% Lithium trong tự nhiên. 

• 7

3Li  có khối lượng nguyên tử là 7,01600amu và chiếm 92,41% Lithium trong tự nhiên. 

Tính khối lượng nguyên tử trung bình của nguyên tố Lithium (kết quả lấy đến hai chữ số sau dấu phẩy thập 

phân). 

Cách giải: 

Khối lượng nguyên tử trung bình của nguyên tố Lithium bằng: 

6,01512 0,9240,0 1.775 ,0 609. 1 0A = +   

6,94 mA a u   
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Câu 8. Titanium là vật liệu “nhẹ”, bền, cứng, chịu nhiệt tốt và khó bị oxy hoá. Do đó titanium được sử dụng 

nhiều trong ngành công nghiệp hàng không - vũ trụ. 

a) Xác định số electron, số proton và số neutron trong nguyên tử Titanium 48

22Ti . 

b) Xác định điện tích của hạt nhân 48

22Ti . 

Cách giải: 

a) Hạt nhân 48

22Ti  có 
22

48 22 26

Z

N

=


= − =
  

  Hạt nhân 48

22Ti  có 22 proton và 26 neutron. 

  Trong nguyên tử Titanium 48

22Ti có: 22; 26e p nN N N= = =   

Vậy, trong nguyên tử Titanium 48

22Ti  có 22 electron, 22 proton và 26 neutron. 

b) Điện tích của hạt nhân 48

22Ti  bằng:  

19 1822.1,6.10 3,52.10q C− −= =   

Câu 9. Xác định giá trị gần đúng bán kính của hạt nhân 238

92 U . Hạt nhân 238

92 U  có thể tích lớn gấp thể tích của 

hạt nhân 4

2He  khoảng mấy lần? 

Cách giải: 

Công thức tính bán kính: ( )
1

3151,2.10 ..R A m−=  

Bán kính của hạt nhân 238

92 U  bằng:  

( )
1

15315.2381, 72.1 ,4 .100 366.UR m−− =   

Công thức tính thể tích:  

1

1

3 35

3

1,2.1
4 4

. .
3 3

0 AV R  −
 

= =  
 

  

3
3

3

3 3
1 1

15 3 3

3 3
1 1

15 3 3
3

1,2.10

1,2.1 .0

4 .
3
4

3

U
U U

U

He

He He

U U

He He
He

R A
V

A
A

A
A A

R

V R
R





−

−

   
   
   = =
   
   

=

   

 = =   

238
59,5

4

U U U

He He He

V A V

V A V
 = =  =   

Vậy hạt nhân 238

92 U  có thể tích lớn gấp 59,5 lần thể tích của hạt nhân 4

2He . 

Câu 10. Người ta gọi khối lượng nguyên tử của một nguyên tố hoá học là khối lượng trung bình của một 

nguyên tử chất đó (tính theo đơn vị amu). Vì trong một khối chất hoá học trong thiên nhiên bao giờ cũng 
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chứa một số đồng vị của chất đó với những tỉ lệ xác định, nên khối lượng nguyên tử của một nguyên tố hoá 

học không bao giờ là một số nguyên, trong khi đó số A của một hạt nhân bao giờ cũng là một số nguyên. 

Neon thiên nhiên có ba thành phần là 20

10 Ne ; 21

10 Ne  và 22

10 Ne ; trong đó thành phần 21

10 Ne  chỉ chiếm 0,26%, 

còn lại chủ yếu là hai thành phần kia. Khối lượng nguyên tử của Neon là 20,179 amu. Tính tỉ lệ phần trăm 

của các thành phần 20

10 Ne  và 22

10 Ne . 

Cách giải: 

Neon thiên nhiên có ba thành phần là 20

10 Ne ; 21

10 Ne  và 22

10 Ne  

Thành phần 21

10 Ne  chỉ chiếm 0,26% 

Khối lượng nguyên tử của Neon là 20,179 amu. 

Gọi x (%) là tỉ lệ phần trăm của 20

10 Ne , y (%) là tỉ lệ phần trăm của 22

10 Ne . 

Ta có: ( )100 0,26 99,74 1x y x y+ = −  + =   

Lại có: 
.20 0,26.21 .22

20,179
100 100 100

Ne

x y
m amu= + + =   

( )20 22 2012,44 2x y + =   

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:  

99,74 90,92%

20 22 2012,44 8,82%

x y x

x y y

+ = = 
 

+ = = 
  

Vậy thành phần 20

10 Ne  chiếm 90,92%, thành phần 22

10 Ne  chiếm 8,82%. 


